
Tải bản thông báo này và các thông tin 
khác tại đây こちら↑

※ Tuỳ theo khu vực và điều kiện khác nhau mà việc triển khai hỗ trợ có thể khác nhau.
※ Bản thông báo này được phát hành ngày 3/1/2024 và có thể sẽ có những thay đổi sau đó
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YouTube動画 被災者支援チェックリスト

【Nhằm mục đích tái thiết cuộc sống】03/01/2024

HỖ TRỢ ĐỘNG ĐẤT TẠI NOTO

Hãy cẩn thận với những trò lừa đảo ở những khu vực bị thiên tai! Trước khi thanh toán, vui lòng tham khảo ý kiến của cảnh sát, quay số 188 (đường dây nóng tiêu dùng), v.v.
Hãy yên tâm rằng ngay cả khi bạn bị mất giấy tờ sở hữu bất động sản, sổ ngân hàng, hợp đồng bảo hiểm, con dấu đã đăng ký, v.v., bạn sẽ không bị mất quyền lợi của mình.

制作：弁護士 永野 海 Được tổng hợp bởi luật sư: Nagano Kai
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quá nửa

（大）
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(中)

Hư hỏng 
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Hư hỏng
gần nửa

Tổn hại
một 

phần

Giấy chứng nhận thiệt hại - do toà thị chính cấp sau khi điều tra 
sẽ là cơ sở để xác định mức độ tổn hại của ngôi nhà của bạn.
Như trong bảng trên, có sáu loại chính, từ việc bị hư hỏng hoàn 
toàn hay một phần
Các chế độ hỗ trợ đều cần giấy chứng nhận thiệt hại này vì vậy 
hãy xin nó để bắt đầu cho các thủ tục về sau. Mức độ hư hỏng 
càng cao thì sẽ nhận được mức hỗ trợ càng cao.
Nếu không đồng ý với mức thẩm tổn hại, hãy trao đổi với cơ 
quan quản lý và nộp đơn xin tái thẩm định

Thẻ hỗ trợ 
người bị tổn hại

（Có 2 loại）

Tải xuống miễn phí bản hướng dẫn các 
chế độ hỗ trợ và các vấn đề liên quan tới 
giấy chứng nhận thiệt hại tại đây 右上の

QRコード
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Có rất nhiều chế độ hỗ trợ. Bạn có thể xem thêm ở 
trong trang web của 「ひさぽ」 phần danh sách「被災者
支援チェックリスト」
Tuy nhiên, hãy xem qua các chế độ cơ bản thường gặp

Tuỳ vào loại thảm hoạ, địa điểm, thu nhập… 
các chế độ có thể sai khác, thậm chí chậm trễ 
công bố. Hãy liên lạc với chính quyền địa 
phương để xác nhận

Gia đình bạn có ai 
mất hoặc bị thương 
nặng do thảm hoạ 
lần này không?

Đăng ký tại chính quyền 
địa phương

  Hãy liên lạc về các trường 
hợp tử vong lúc sơ tán

  Có chế độ thăm hỏi 
trường hợp bị thương nặng

Bạn có nhận được 
sự
hỗ trợ nào về chi 
phí phá dỡ dọn dẹp 
nhà bị
hư hỏng không?

Có thể nhận tiền hỗ 
trợ cho những ai 
có nhà bị hư hại 
không?

Chi phí phá dỡ, dọn 
dẹp

các ngôi nhà bị hư 
hỏng 

do chính quyền chi trả

 Mở rộng đối tượng chi 
trả 

đối với các ngôi nhà 
được

đánh giá hư hỏng một 
nửa

Có chế độ hỗ trợ cho
những ngôi nhà “hư 

hỏng 
gần nửa”
   Hãy tham khảo với 

chính
quyền địa phương
    Không sử dụng 

chung 
với nhà ở tạm thời 
         (xem ở dưới)

Có hệ thống nào mà tôi có thể 
vay tiền để chi trả các chi phí 
tái thiết sau thảm họa như 
sửa chữa, xây dựng lại và 
mua nhà không?

Vui lòng tham khảo ý 
kiến Cơ quan Tài chính 
nhà ở Nhật Bản
     Có những điều khoản 
hoàn trả đặc biệt dành cho 
người trên 60 tuổi     
       (xem bên dưới)

Có hệ thống nào để giảm 
thuế thu nhập và thuế cư 
trú cho những nạn nhân 
thiên tai bị thiệt hại không?

Đây là một chế độ tương 
tự như chế độ khấu trừ chi 
phí y tế.
    Tổn thất không được bảo 
hiểm chi trả sẽ được khấu 
trừ vào thu nhập.
    Cần phải khai thuế

Hỗ trợ tối
đa lên 
tới 300

万円
(Giới 
thiệu 

sau)

S
Ử

A
 C

H
Ữ

A
 K

H
Ẩ
N

 C
Ấ
P

&
 N

H
À

 Ở
 T

Ạ
M

 T
H
Ờ

I

OR

Nếu sử dụng hệ thống sửa chữa khẩn cấp, 
bạn có thể không thể chuyển đến nơi ở 
tạm thời hoặc sử dụng các dịch vụ phá dỡ 
do chính phủ tài trợ sau khi việc sửa 
chữa đã được thực hiện. Vì vậy, hãy cân 
nhắc 
cẩn thận, đặc biệt là những người sử 
dụng nhà ở tạm thời hoặc phá dỡ bằng 
nguồn 
vốn công, chẳng hạn như những người có 
nhà bị phá hủy một phần trở lên.
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・Nếu bạn phá dỡ một ngôi nhà được đánh giá hư hại 
một phần hoặc bị hư hại về mặt bằng thì sẽ được coi 
là “hộ phá dỡ” và sẽ nhận được số tiền hỗ trợ như khi 
ngôi nhà của bạn bị phá hủy hoàn toàn.
・Ngay cả khi bạn được chứng nhận là hộ sơ tán dài 
hạn, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ tương tự như khi hộ 
gia đình của bạn bị phá hủy hoàn toàn.

Mức chi trả cơ bản Tiền hỗ trợ thêm

Hư hỏng toản bộ・Phá 
dỡ 100万円

Hư hỏng quá nữa (大)

50万円

Xây dựng
Mua vật 
liệu

200万円

Sửa chữa 100万円

Thuê công 
ty tư nhân 50万円

Không có tiền hỗ trợ cơ bản cho các tòa nhà chịu thiệt hại 
dưới 2 mức trên
     Chỉ chi trả một nửa số tiền theo quy định tiền hỗ trợ thêm
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Cơ quan Tài chính Nhà 
ở Nhật Bản đã chuẩn bị 
một hệ thống cho vay 
đặc biệt dành cho 
những người trên 60 
tuổi để xây dựng lại nhà 
cửa. Xem ở dưới

・Vay để trang trải các chi phí như sửa chữa 
(sửa chữa), xây dựng lại, mua nhà mới, v.v.
・Hàng tháng chỉ cần trả phần lãi suất. Cần phải 
thế chấp.
·Tiền gốc được trả khi người thừa kế qua đời, 
bằng cách trả một lần hoặc bằng tiền thu được 
từ việc bán bất động sản. Dù vẫn còn nợ những 
người thừa kế cũng không có nghĩa vụ phải trả.

Lưu ý: Đạo luật cứu trợ thiên 
tai phải được áp dụng cho 
khu vực liên quan.

Hãy chú ý
sự an toàn

Bước đầu của
việc nhận hỗ 

trợ

Nếu không rõ hay liên lạc
自然災害等損保契約照会センター等

Có thể nhận hỗ trợ
về hệ thống nhà ở 

phúc lợi

Có thể tham 
khảo
ひさぽ

Tìm hiểu kỹ hơn 
tại被災者支援カード

Sau khi
nhận được

giấy 
chứng 
nhận 

thiên tai, 
hãy tìm 
hiểu các 
chế độ
 hỗ trợ

Nếu gặp
khó khăn
liên quan
đến việc
trả góp 

nhà
hãy tìm
hiểu các
chế độ

miễn giảm

Hãy bình
tĩnh xây
dựng kế
hoạch 

tái
ổn định
đời sống 
của bạn

Có sự hỗ trợ nào cho 
việc 
sửa lại nhà ở không?

http://naganokai.com/hisapo/
http://naganokai.com/hisapo/
http://naganokai.com/s-card/
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https://www.sonpo.or.jp/soudan/icrcd.html
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